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	UBND TỈNH BẮC KẠN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

Số:     /BC - CĐBK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bắc Kạn, ngày     tháng     năm 2022
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BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHÀ GIÁO VỀ 
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
[bookmark: loai_5_name_name]Năm học: …………………..
Kính gửi:	
I. Báo cáo xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ(chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Tổng số nhà giáo: ................ Trong đó:
1. Đối với các trường cao đẳng
Tổng số nhà giáo là: 	
+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:......................; Loại B:……………….; Loại C:.............. 
+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:	
2. Đối với các trường trung cấp
Tổng số nhà giáo là:	
+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:.....................; Loại B:……………….; Loại C:.............. 
+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:	
3. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Tổng số nhà giáo là:.	
+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:......................; Loại B:…………….; Loại C:.............. 
+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:	
4. Đối với các cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp)
Tổng số nhà giáo là:	
+ Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:.....................; Loại B:…………….; Loại C:............. 
+ Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:	
II. Các giải pháp về động viên, khuyến khích nhà giáo đạt chuẩn loại A, B (nếu có)
	
	
	
III. Các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo (nếu có)
	
	
	 
	 
	…………, ngày ……. tháng…… năm …….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)


 

Phụ lục
(Kèm theo báo cáo số………./BC……... ngày…../…. /……..của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Sở LĐTB&XH về việc báo cáo xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ)
Đơn vị tính: người
	STT
	Tên cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	Đạt chuẩn
	Chưa đạt chuẩn

	
	
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp

	
	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	
	
	
	

	I
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Cao đẳng A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhà giáo dạy trình độ trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	TRƯỜNG TRUNG CẤP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung cấp B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhà giáo dạy trình độ trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, DOANH NGHIỆP CÓ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cơ sở giáo dục đại học D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Doanh nghiệp Đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
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Mẫu số 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số ……./2017/TT-BLĐTBXH ngày …… tháng…… năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………../BC-………..
	 


 
[bookmark: loai_6_name]BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NHÀ GIÁO VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
[bookmark: loai_6_name_name]Năm học:…………………..
Kính gửi: 	
I. Thông tin chung về cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
1. Tên cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp:	
2. Địa chỉ: 	
3. Điện thoại:....................; fax:......................; email:	
4. II. Báo cáo xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ(chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Tổng số nhà giáo là: ................ Trong đó:
[bookmark: bookmark1]- Số nhà giáo đạt chuẩn Loại A:..............; Loại B:...............; Loại C:	
- Số nhà giáo chưa đạt chuẩn:	
III. Các giải pháp về động viên, khuyến khích nhà giáo đạt chuẩn loại A, B (nếu có)
	
	
	
IV. Các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo (nếu có)
	
	 
	
	 
	………, ngày ……. tháng……. năm……..
HIỆU TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


 















Phụ lục
(Kèm theo báo cáo số………./BC………ngày……./……/……. của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về việc báo cáo xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ)
	STT
	Họ và tên nhà giáo
	Đạt chuẩn
	Chưa đạt chuẩn

	
	
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	Tổng số
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)

	
	
	
	Loại A (x)
	Loại B (x)
	Loại C (X)
	Loại A (x)
	Loại B (x)
	Loại C (X)
	Loại A (x)
	Loại B (x)
	Loại C (x)
	
	
	
	

	I
	Dạy trình độ cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
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	3
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	II
	Dạy trình độ trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Dạy trình độ sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

